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Unit 13: Festivals
Section: Read
· Vocabulary: 
1. Christmas Eve (n): Đêm Noen
2.  decorate (v): trang trí
3.  custom (n): phong tục
4.  spread (v): truyền bá 
5.  throughout (prep): xuyên suốt 
6.  Latvian (n): người Lát – vi – an 
7.  design (v): thiết kế
8. carol (n): bài thánh ca
9.  Church (n): nhà thờ
10.  patron Saint (n): thần hộ mệnh 
11.  jolly (adj): vui vẻ
12.  suit (n): trang phục
13.  professor (n): giáo sư
14.  base on (v): dựa trên 
15.  description (n): sự mô tả 
1. Complete the table.
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2. Answer the questions.
a) How long ago did the Christmas tree come to the USA?
=> The Christmas tree came to the USA in the 1800s.
b) Why did the Englishman have someone design a card?
=> Because he wanted to send Christmas greeting to his friends.
c) When were Christmas songs first performed?
=> Christmas songs were first performed 800 years ago.
d) Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas?
=> An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.
e) What is Santa Claus based on?
=> Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem.
PHẦN WRITE GIẢM TẢI
Unit 13: Festivals
Section :Language Focus
1. Complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the box. Decide whether the time is past, present or future.
put     make     perform     write     hold     award     decorate
a) Christmas songs were performed for people in towns and villages eight hundred years ago.
b) On Christmas Eve in the early 1500s, a tree was decorated and put in the market place in the Latvian city of Riga.
c) In the rice-cooking festival, a fire was made in the traditional way.
d) An English-speaking contest will be held at Nguyen Hue School next month.
e) The first prize was awarded to the Mekhong Team just after the final match yesterday.
f) The Christmas carol "Silent Night, Holy Night" was written in Austria by Franz Gruber in the 19th century.
2. Complete the conversation. Use the verbs in the box.
break(2)     jumble     scatter     pull

Hanh: Mom! Something has happened to our kitchen.
Mrs. Thanh: What's wrong?
Hanh: Mom! Look. The cupboard is open and everything has been (1) jumbled.
Mrs. Thanh: Oh, no. The jar I like has been (2) broken.
Hanh: Many bowls and dishes have been (3) broken, too. And look at this, Mom. The dried mushrooms have been (4) scattered all over the floor.
Mrs. Thanh: And where is the pan of fish I left on the stove?
Hanh: Here it is. It has been (5) pulled under the sink. The fish has gone.
Mrs. Thanh: Who has done all this?
Hanh: Mom, it must have been the cat!
3. Rewrite the sentences in your exercise book. Use a compound word in your sentences.
Example:
It is a contest in which participants have to cook rice.
=> It's a rice-cooking contest.
Gợi ý:
a) It is a contest in which participants have to make a fire.
=> It's a fire-making contest.
b) It is a festival in which people have their bulls fight against each other.
=> It's a bull-fighting contest.
c) The United States has a big industry that makes cars.
=> The United States has a car-making industry.
d) Last week tran Hung Dao School held a contest in which students arranged flowers as attractively as they could.
=> Last week Tran Hung Dao School held a flower-arranging contest.
e) Viet Nam is a country which exports a lot of rice.
=> Viet Nam is a rice-exporting country.
f) This is a machine which is used to wash clothes.
=> This is a washing machine.
4. Yesterday Lan's grandmother, Mrs. Thu, needed a plumber. A man came to her door. Report what the man told Thu.
Example:
a) "I'm a plumber."
=> He said he was a plumber.
b) "I can fix the faucets."
=> He said he could fix the faucets.
c) "The pipes are broken."
=> He said the pipes were broken.
d) "New pipes are very expensive."
=> He said new pipes were very expensive.
e) "You must pay me now."
=> He said we had to pay him then.
I. REPORTED SPEECH (CÂU TƯỜNG THUẬT)
1.Câu tường thuật là gì?
● Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép.
Ex: She said ," The exam is difficult".
● Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.
Ex: Hoa said,"I want to go home" ->Hoa said she wanted to go home. (indirect speech)
Câu tường thuật ở dạng câu kể
S + say(s)/said + (that) + S + V
*says/say to + O-> tells/tell + O
* said to + O ->told+O
Eg: He said to me"I haven’t finished my work" -> He told me he hadn’t finished his work.
· Cách tường thuật chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu nói gián tiếp
a. Ta cần phân tích cấu trúc của câu trực tiếp và câu gián tiếp qua các ví dụ sau:
- My mother said "I want you to study harder." (Mẹ tôi nói "Mẹ muốn con học hành chăm chỉ hơn.)
Ta có:
- Động từ "said" được gọi là "Động từ giới thiệu"
- Động từ "want" là động từ chính trong câu trực tiếp.
- "I" là chủ ngữ trong câu trực tiếp
- "you" là tân ngữ trong câu trực tiếp
- My mother said / told me that she wanted me to study harder. (Mẹ tôi nó bà ấy muốn tôi học hành chăm chỉ hơn)
b. Ta thấy các thành phần như "động từ giới thiệu", động từ chính, các đại từ (I/you/…) trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp đều phải biến đổi. Vậy những thành phần nào cần biến đổi, và biến đổi như thế nào, ta sẽ đi vào từng loại câu cụ thể.
+ Các thành phần cần biến đổi trong câu gián tiếp:
* Các đại từ: Ta cần thay đổi đại từ sao cho phù hợp với ngữ cảnh trong câu
* Thay đổi thì của câu:
Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Hiện tại đơn
	-> Quá khứ đơn

	Hiện tại tiếp diễn
	-> Quá khứ tiếp diễn

	Hiện tại hoàn thành
	-> Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ đơn
	-> Quá khứ hoàn thành

	Quá khứ tiếp diễn
	-> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

	Tương lai đơn: will/ shall
	-> would/ should

	Tương lai gần: be going to
	-> was/were going to


* Thay đổi một số động từ khuyếm khuyết:
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	can
	-> could

	will
	->would

	shall
	->should

	must
	->had to

	may
	-> might

	
	->


* Thay đổi Đại từ
Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bảng sau:
	Đại từ
	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Đại từ nhân xưng
	I
	he/she

	
	we
	they

	
	you
	they/I/he/her

	
	me
	him/her

	
	us
	them

	
	you
	them/me/him/her

	Đại từ sở hữu
	my
	her/his

	
	our
	their

	
	your
	them/my/his/her

	
	mine
	his/hers

	
	ours
	theirs

	
	yours
	theirs/mine/his/hers

	Đại từ chỉ định
	this
	that

	
	these
	those


* Các trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian:
	Trực tiếp
	Gián tiếp

	Here Now Today Ago Tomorrow The day after tomorrow Yesterday The day before yesterday Next week Last week Last year
	There Then That day Before The next day / the following day In two day’s time / two days after The day before / the previous day Two day before The following week The previous week / the week before The previous year / the year before


II. Định nghĩa từ ghép
Từ ghép là từ được thành lập từ ít nhất hai từ, những từ này được kết hợp với nhau và được coi là một từ duy nhất. Có ba loại từ ghép.
- Thứ nhất, giữa các từ tạo thành từ ghép có thể có dấu cách.
Ví dụ: bus stop - trạm xe buýt, washing machine - máy giặt, full moon - trăng tròn.
- Thứ hai, giữa các từ tạo thành từ ghép có thể có dấu gạch nối.
Ví dụ: mother-in-law - mẹ chồng hoặc mẹ vợ, fire-fly - con đom đóm, mountain-climbing - leo núi
- Thứ ba, các từ thành phần được viết liền, hay nói cách khác, không có dấu cách hay dấu gạch nối giữa các từ này.
Ví dụ: bedroom - phòng ngủ, football - bóng đá, haircut - kiểu tóc
Dặn dò: các em viết bài và học bài đầy đủ.
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Christmas Specials Place of origin Date
The Christmas tree Riga Early 1500s
The Christmas card England Mid - 19% century
Christmas carols (no information ) | 800 years ago
Santa Claus USA 1823





